	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1
Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 2 buổi/ngày (Anh văn Tăng cường - 8 tiết)
BUỔI SÁNG
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7g00' - 7g35'
	Chào cờ
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Anh văn

	2
	7g40' - 8g15'
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Anh văn

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55' - 9g30'
	Học vần
	Toán
	Toán
	Toán
	Đạo đức

	4
	9g35' - 10g10'
	Toán
	Âm nhạc
	TNXH
	Thủ công
	Học vần

	5
	10g15'-10g50'
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	Học vần

	BUỔI CHIỀU

	1
	13g40' - 14g15'
	Mĩ thuật
	Anh văn
	Anh văn
	Anh văn
	Thể dục

	2
	14g20' - 14g55'
	KNS
	Anh văn
	Anh văn
	Anh văn
	THTHDGV

	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	3
	15g25' - 16g00'
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	SHCN


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1

Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 1 buổi/ngày (Anh văn Đề án - 4 tiết)
BUỔI SÁNG

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7g00' - 7g35'
	Chào cờ
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	2
	7g40' - 8g15'
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55' - 9g30'
	Học vần
	Toán
	Toán
	Toán
	Thể dục

	4
	9g35' - 10g10'
	Toán
	Anh văn
	TNXH
	Thủ công
	Âm nhạc

	5
	10g15'-10g50'
	Mĩ thuật
	Anh văn
	KNS
	Đạo đức
	SHCN

	BUỔI CHIỀU

	1
	13g40' - 14g15'
	
	
	
	Anh văn
	

	2
	14g20' - 14g55'
	
	
	
	Anh văn
	


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2

Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 2 buổi/ngày (Anh văn Tăng cường - 8 tiết)

BUỔI SÁNG

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7g00' - 7g40'
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	TLV

	2
	7g40' - 8g20'
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55'  - 9g35'
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LTVC
	Âm nhạc
	Tập viết

	4
	9g35' - 10g15'
	Toán
	Thể dục
	KNS
	Thể dục
	Anh văn

	5
	10g15' - 10g50'
	Thủ công
	Mĩ thuật
	THTHDGV
	THTHDGV
	Anh văn

	BUỔI CHIỀU

	1
	13g40' - 14g15'
	Anh văn
	TNXH
	Anh văn
	Anh văn
	Đạo đức

	2
	14g20' - 14g55'
	Anh văn
	Tin học
	Anh văn
	Anh văn
	THTHDGV

	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	3
	15g25' - 16g05'
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	SHCN


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2

Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 1 buổi/ngày (Anh văn Đề án - 4 tiết)

BUỔI SÁNG

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7g00' - 7g40'
	Chào cờ
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	TLV

	2
	7g40' - 8g20'
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55'  - 9g35'
	Tập đọc
	Kể chuyện
	LTVC
	Âm nhạc
	Tập viết

	4
	9g35' - 10g15'
	Toán
	Thể dục
	Anh văn
	Thể dục
	Đạo đức

	5
	10g15' - 10g50'
	Thủ công
	Mĩ thuật
	Anh văn
	KNS
	SHCN

	BUỔI CHIỀU

	1
	13g40' - 14g15'
	
	TNXH
	
	
	

	2
	14g20' - 14g55'
	
	Anh văn
	
	
	


	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	3
	15g25' - 16g05'
	
	Anh văn
	
	
	


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 2 buổi/ngày (Anh văn Tăng cường - 8 tiết)
BUỔI SÁNG

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7g00' - 7g40'
	Chào cờ
	Chính tả
	LTVC
	Tập đọc
	Chính tả

	2
	7g40' - 8g20'
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55'  - 9g35'
	Tập đọc
	TNXH
	Tập viết
	Anh văn
	TLV

	4
	9g35' - 10g15'
	Toán
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Anh văn
	Anh văn

	5
	10g15' - 10g50'
	Đạo đức
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	Anh văn

	BUỔI CHIỀU

	1
	13g40' - 14g20'
	KNS
	Anh văn
	Anh văn
	TNXH
	Thể dục

	2
	14g20' - 15g00'
	Thủ công
	Anh văn
	Anh văn
	Âm nhạc
	SHCN

	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	3
	15g25' - 16g05'
	Tin học
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV

	
	16g15': K3 ra về
	Ra về


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3

Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 1 buổi/ngày (Anh văn Đề án - 4 tiết)

BUỔI CHIỀU
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	13g00' - 13g40'
	Chào cờ
	Chính tả
	LTVC
	Tập đọc
	Chính tả

	2
	13g40' - 14g20'
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	14g20' - 15g00'
	Tập đọc
	TNXH
	Tập viết
	TNXH
	TLV

	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	4
	15g25' - 16g05'
	Toán
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Âm nhạc
	Thể dục

	5
	16g10' - 16g50'
	Thủ công
	Đạo đức
	Anh văn
	Anh văn
	SHCN

	BUỔI SÁNG

	1
	7g00' - 7g40'
	KNS
	
	
	
	

	2
	7g40' - 8g20'
	Anh văn
	
	
	
	

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55'  - 9g35'
	Anh văn
	
	
	
	


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 2 buổi/ngày (Anh văn Tăng cường - 8 tiết)

BUỔI SÁNG

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7g00' - 7g40'
	Chào cờ
	LTVC
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	2
	7g40' - 8g20'
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55'  - 9g35'
	Toán
	Kể chuyện
	TLV
	Chính tả
	Khoa học

	4
	9g35' - 10g15'
	Thể dục
	Khoa học
	Địa lí
	Âm nhạc
	Mĩ thuật

	5
	10g15' - 10g50'
	Lịch sử
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	SHCN

	BUỔI CHIỀU

	1
	13g40' - 14g20'
	Anh văn
	Anh văn
	Thể dục
	Anh văn
	KNS

	2
	14g20' - 15g00'
	Anh văn
	Anh văn
	Anh văn
	Anh văn
	Đạo đức

	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	3
	15g25' - 16g05'
	THTHDGV
	Kĩ thuật
	Anh văn
	Tin học
	THTHDGV

	
	16g15': K4 ra về
	Ra về


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4

Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 1 buổi/ngày (Anh văn Đề án - 4 tiết)

BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	13g00' - 13g40'
	Chào cờ
	LTVC
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	2
	13g40' - 14g20'
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	14g20' - 15g00'
	Toán
	Kể chuyện
	Thể dục
	Chính tả
	Khoa học

	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	4
	15g25' - 16g05'
	Thể dục
	Khoa học
	TLV
	Âm nhạc
	Mĩ thuật

	5
	16g10' - 16g50'
	Lịch sử
	Kĩ thuật
	Địa lí
	KNS
	Đạo đức

	BUỔI SÁNG

	1
	7g00' - 7g40'
	
	Anh văn
	
	
	Anh văn

	2
	7g40' - 8g20'
	
	Anh văn
	
	
	Anh văn

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55'  - 9g35'
	
	
	
	
	SHCN


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5
Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 2 buổi/ngày (Anh văn Tự chọn và đề án – 4 tiết)

BUỔI SÁNG

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7g00' - 7g40'
	Chào cờ
	LTVC
	Tập đọc
	Chính tả
	LTVC

	2
	7g40' - 8g20'
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55'  - 9g35'
	Toán
	Lịch sử
	TLV
	Kể chuyện
	TLV

	4
	9g35' - 10g15'
	Khoa học
	Thể dục
	Đạo đức
	Thể dục
	Khoa học

	5
	10g15' - 10g50'
	THTHDGV
	Mĩ thuật
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV

	BUỔI CHIỀU

	1
	13g40' - 14g20'
	Âm nhạc
	Anh văn
	Địa lí
	Anh văn
	KNS

	2
	14g20' - 15g00'
	Kĩ thuật
	Anh văn
	Tin học
	Anh văn
	THTHDGV

	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	3
	15g25' - 16g05'
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	THTHDGV
	SHCN

	
	16g15': K5 ra về
	Ra về


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH HANH THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5

Năm học: 2018 – 2019

Loại hình học 1 buổi/ngày (Anh văn Tự chọn - 4 tiết)

BUỔI SÁNG

	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ Tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1
	7g00' - 7g40'
	Chào cờ
	LTVC
	Tập đọc
	Chính tả
	LTVC

	2
	7g40' - 8g20'
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	8g20' - 8g45'
	Ra chơi

	3
	8g55'  - 9g35'
	Toán
	Lịch sử
	TLV
	Kể chuyện
	TLV

	4
	9g35' - 10g15'
	Khoa học
	Thể dục
	Đạo đức
	Thể dục
	Khoa học

	5
	10g15' - 10g50'
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	KNS
	Địa lí
	SHCN

	BUỔI CHIỀU

	1
	13g40' - 14g20'
	Anh văn
	
	Anh văn
	
	

	2
	14g20' - 15g00'
	Anh văn
	
	Anh văn
	
	

	
	15g00' - 15g20'
	Ra chơi

	3
	15g25' - 16g05'
	Kĩ thuật
	
	
	
	SHCN


	
	Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Hiếu


